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TÓM TẮT 

Hiệu quả giảng dạy là minh chứng cho quá trình đào tạo, đảm bảo chuẩn đầu ra môn học, 
chuẩn đầu ra chương trình đào tạo; thường được đo bằng kết quả học tập của người học, ý kiến 
đánh giá của các bên liên quan, trong đó, ý kiến của người học được quan tâm hàng đầu. Bài viết 
tổng quan các nghiên cứu về hiệu quả giảng dạy của giáo viên (GV) ở ba khía cạnh: các thành tố 
của hiệu quả giảng dạy, đo lường hiệu quả giảng dạy và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giảng 
dạy tập trung tiếp cận các thành tố liên quan đến phẩm chất, năng lực của người dạy; tiếp cận các 
thành tố theo mô hình CIPO. Kết quả nghiên cứu là cơ sở định hướng xây dựng khung lí thuyết hiệu 
quả giảng dạy của GV và là cơ sở dữ liệu nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo. 

Từ khóa: năng lực; tổng quan; giáo viên; đánh giá; hiệu quả giảng dạy 
 

1.  Giới thiệu 
Hiệu quả giảng dạy của GV luôn được quan tâm hàng đầu trong quá trình đào tạo ở 

các cơ sở giáo dục; thường được đo lường bằng kết quả đầu ra của môn học, kết quả đầu ra 
chương trình đào tạo, kết quả đánh giá của người học, kết quả đánh giá của các bên liên 
quan. Bên cạnh đó, để hiệu quả giảng dạy của GV đạt kết quả tích cực cần có sự hỗ trợ, phối 
hợp từ nhiều yếu tố như cơ sở vật chất, tài chính, nguồn lực, các quy định (chuẩn nghề nghiệp 
của GV, năng lực số, chuẩn kiểm định chất lượng, chuẩn chương trình đào tạo...), các bên liên 
quan như các yếu tố cốt lõi đại diện cho các chỉ số đo lường hiệu quả giảng dạy của giảng viên. 
Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước tập trung về các thành tố của hiệu quả giảng 
dạy, đo lường hiệu quả giảng dạy và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy, trong đó, 
các nghiên cứu về hiệu quả giảng dạy rất hạn chế trong việc tích hợp năng lực số vào bộ chỉ 
số đo lường hiệu quả giảng dạy. Mục đích của nghiên cứu là tổng quan các nghiên cứu liên 
quan đến hiệu quả giảng dạy làm cơ sở xây dựng bộ chỉ số đo lường hiệu quả giảng dạy của 
GV, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. 
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2.  Phương pháp nghiên cứu 
Tiếp cận nghiên cứu: tiếp cận hệ thống – cấu trúc xem xét tiêu chuẩn, tiêu chí về hiệu 

quả giảng dạy có mối quan hệ tương tác với tiêu chuẩn, tiêu chí khác trong nhà trường như: 
năng lực, cơ sở vật chất, người học, tài liệu dạy-học, môi trường dạy-học…; tiếp cận lịch sử 
– logic mô tả, đánh giá các mô hình, khung lí thuyết hiệu quả giảng dạy được nghiên cứu 
qua các giai đoạn, quá trình hình thành và phát triển, có tính kế thừa và phát triển mới. 

Phương pháp nghiên cứu: Để triển khai nghiên cứu tổng quan về hiệu quả giảng dạy 
của GV trong cơ sở giáo dục, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu lí luận. 

Mục đích nghiên cứu nhằm xây dựng tổng quan nghiên cứu về hiệu quả giảng dạy của 
GV trong cơ sở giáo dục, làm nền tảng xác định cơ sở lí luận cho nghiên cứu tiếp theo. 

Nội dung nghiên cứu theo các hướng nghiên cứu vấn đề hiệu quả giảng dạy của GV trong 
cơ sở giáo dục như khái niệm hiệu quả giảng dạy; cấu trúc, thành tố của hiệu quả giảng dạy. 

Cách thức tiến hành: Tìm kiếm, tập hợp tài liệu trong và ngoài nước tại các thư viện, 
website, kho tư liệu… về lĩnh vực khoa học giáo dục, văn hóa, xã hội. Từ đó phân tích, tổng 
hợp, đánh giá và hệ thống hóa các thông tin, dữ liệu trong và ngoài nước liên quan đến hiệu 
quả giảng dạy của GV trong cơ sở giáo dục được công bố trong các ấn bản như tạp chí, sách, 
kỉ yếu hội thảo khoa học; chỉ thị, nghị quyết, thông tư, quy định, quyết định của Đảng, Nhà 
nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo…; đánh giá ưu điểm, hạn chế của các nghiên cứu về tính kết 
nối, kế thừa và quan điểm nghiên cứu để định hướng xây dựng cơ sở lí luận về hiệu quả 
giảng dạy của GV. 
3.  Kết quả và thảo luận 

Các nghiên cứu về hiệu quả giảng dạy đa dạng về cách tiếp cận, về thành tố cấu thành 
nên hiệu quả giảng dạy từ chính bản thân người dạy, từ đánh giá của các bên liên quan hoặc 
từ cả hai. Các nghiên cứu được tổng quan ở ba khía cạnh: các thành tố của hiệu quả giảng 
dạy, đo lường hiệu quả giảng dạy và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy. 
3.1.  Các nghiên cứu về thành tố của hiệu quả giảng dạy 

Các mô hình, thành tố về hiệu quả giảng dạy được các tác giả nghiên cứu và đề xuất 
đa dạng cách tiếp cận và góc nhìn về các nội dung thuộc phẩm chất giảng dạy, năng lực 
giảng dạy, quan điểm đánh giá/nhìn nhận từ các bên liên quan hàm ý một hoặc nhiều thành 
phần trong mô hình CIPO (Context - bối cảnh, Input - đầu vào, Process - quá trình, Output - 
đầu ra). Năm 1993, Hare (1993) đề xuất 10 yếu tố hỗ trợ giảng dạy hiệu quả tập trung vào 
phẩm chất của người dạy: (1) Tiếp tục công việc, bất chấp mọi khó khăn; (2) Tìm kiếm và 
thực hành các ý tưởng của nghề dạy học; (3) Khiêm tốn và thừa nhận những giới hạn của 
mình với tư cách là một GV; (4) Can đảm và kiên định trong việc tuân thủ các nguyên tắc; 
(5) Tính khách quan và tránh thiên vị; (6) Tính cởi mở; (7) Sự đồng cảm và quan tâm đến 
học sinh của mình; (8) Nhiệt tình và thực sự quan tâm đến học sinh của mình; (9) Công bằng 
và công bằng trong mọi trường hợp; (10) Trí tưởng tượng và tư duy phê phán. 10 yếu tố này 
tạo động lực thúc đẩy người dạy nỗ lực và kiên trì trên con đường giáo dục để đạt được hiệu 
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quả cao nhất đáp ứng yêu cầu của bản thân và thỏa mãn nhu cầu các bên liên quan. Tiếp cận 
về năng lực giảng dạy, Nguyen (2008) đề cập vai trò cố vấn học tập và khả năng giảng dạy 
đa môn ở đa cấp trong năng lực hiệu quả giảng dạy có tiêu chí “Tham gia tích cực vào các 
hoạt động liên quan đến giảng dạy như tư vấn cho sinh viên trong việc lựa chọn môn học 
phù hợp, giúp sinh viên xây dựng cho mình mục tiêu, kế hoạch học tập phù hợp” (Nguyen, 
2008, p.133) và tiêu chí “Có khả năng giảng dạy được nhiều môn học ở các mức độ khác 
nhau”; Stronge (2018) đề xuất khung giảng dạy hiệu quả gồm 6 thành tố về năng lực: Kiến 
thức chuyên môn; Tính chuyên nghiệp; Môi trường học tập; Đánh giá; Thực hiện giảng dạy; 
Kế hoạch giảng dạy. Năm 2022, Đại học Quốc gia Hà Nội (2022) ban hành Khung năng lực 
giảng dạy của giảng viên gồm 10 tiêu chuẩn (50 tiêu chí) chia thành 3 hoạt động: (1) Hoạt 
động chuẩn bị tổ chức dạy học gồm 4 tiêu chuẩn (18 tiêu chí), (2) Hoạt động tổ chức dạy 
học gồm 4 tiêu chuẩn (25 tiêu chí) và (3) Hoạt động kiểm tra đánh giá người học gồm 2 tiêu 
chuẩn (7 tiêu chí) kèm theo các chỉ báo đánh giá giảng dạy, trọng số và phiếu đánh giá dành 
cho người học đánh giá, giảng viên tự đánh giá, bộ môn đánh giá (Vietnam National 
University, Hanoi, 2022). 

Tiếp cận về phẩm chất và năng lực giảng dạy, tuyên bố phẩm chất tạo nên hiệu quả 
của GV của The Memphis City Schools (2011), trong đó, GV đóng vai trò then chốt trong 
việc thay đổi khu học và cải thiện tương lai cho học sinh, ý nghĩa của hiệu quả giảng dạy 
của người dạy: (1) Không chấp nhận bất kì lí do nào để không đưa học sinh tiến bộ trên con 
đường học tập; (2) Chịu trách nhiệm về thành tích học tập của học sinh; (3) Nắm vững 
phương pháp sư phạm cũng như kiến thức chuyên môn; (4) Không ngừng phát triển kĩ năng 
và tính chuyên nghiệp của bản thân; (5) Lãnh đạo lớp học; (6) Thu hút học sinh ở mọi trình 
độ năng lực; (7) Xây dựng mối quan hệ bền chặt với học sinh; (8) Hợp tác với các GV và 
quản lí và (9) Tăng cường mối quan hệ dựa trên niềm tin gia đình học sinh; Kochoska và 
Neskovski (2020) đề cập 5 chỉ số chính về hiệu quả của giảng viên trong quá trình giáo dục: 
(1) Khả năng phát triển mối quan hệ tin cậy, nhân ái với học sinh (tầm quan trọng của việc 
xây dựng niềm tin trong lớp học; tầm quan trọng của mối quan hệ tốt trong lớp học); (2) 
Tính cách kiên nhẫn, chu đáo và tốt bụng (là một GV tuyệt vời); (3) Tính chuyên nghiệp 
(cống hiến cho việc giảng dạy); (4) Kiến thức chuyên môn (kết hợp nội dung và sư phạm, 
hiểu biết nhận thức của sinh viên, quyết định độ khó của môn học) và (5) Kiến thức của 
người học (tìm hiểu sinh viên với tư cách là người học), Villar-Guevara và cộng sự (2024) 
đánh giá mô hình lí thuyết 04 yếu tố (28 chỉ báo): (1) Kiến thức môn học, (2) Năng lực 
chuyên môn, (3) Năng lực đạo đức, và (4) Quản lí thời gian trong nghiên cứu thang đo sinh 
viên đánh giá hiệu quả của giảng viên được kiểm chứng về độ giá trị và độ tin cậy qua phân 
tích môn hình SEM. 

Tiếp cận về các yếu tố liên quan, Berk (2005) đưa ra 12 nguồn bằng chứng tiềm năng 
về hiệu quả giảng dạy từ các hoạt động và các bên liên quan: (1) Đánh giá của sinh viên, (2) 
Đánh giá của đồng nghiệp, (3) Tự đánh giá, (4) Các đoạn video, (5) Phỏng vấn sinh viên, (6) 
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Đánh giá của cựu sinh viên, (7) Đánh giá của nhà tuyển dụng, (8) Đánh giá của quản trị viên, 
(9) Học bổng giảng dạy, (10) Giải thưởng giảng dạy, (11) Đo lường kết quả học tập và (12) 
Hồ sơ giảng dạy, ứng với mỗi bằng chứng sử dụng 1-3 loại đánh giá: đánh giá quá trình, 
đánh giá tổng kết và đánh giá chương trình. Hiệu quả giảng dạy được minh chứng qua chất 
lượng giảng dạy, một thành tố tạo nên văn hóa chất lượng giảng dạy, Kustra và cộng sự 
(2014) thiết lập mối quan hệ giữa các chỉ số và chất lượng giảng dạy (Hình 1), trong đó, chỉ 
số đầu vào và chỉ số quá trình giải thích (ảnh hưởng đến) chỉ số đầu ra và chỉ số kết quả, 4 
chỉ số này tạo nên văn hóa chất lượng giảng dạy. 

 
Hình 1. Mối quan hệ giữa các chỉ số và chất lượng giảng dạy (Kustra et al., 2014) 

Adeyinka và cộng sự (2019) đề nghị 10 yếu tố thiết yếu của hiệu quả giảng dạy từ các 
yếu tố bên trong và bên ngoài gồm: (1) Hỗ trợ bên ngoài, (2) Hỗ trợ bên trong, (3) Sự chuẩn 
bị của GV, (4) Kinh nghiệm giảng dạy, (5) Đặc điểm GV (chất lượng), (6) Điều kiện phục 
vụ của GV, (7) Học sinh (nền tảng gia đình), (8) Học sinh (trong trường, lớp), (9) Hình ảnh 
và địa vị của GV và (10) Bản chất của nghề dạy học. Mô hình các yếu tố hiệu quả giảng dạy 
của Hamre và cộng sự (2013) gồm 3 nhân tố: (1) Hỗ trợ cảm xúc, (2) Tổ chức lớp học và (3) 
Hỗ trợ giảng dạy. Nghiên cứu của Tran và cộng sự (2021) tổng hợp các công cụ đánh giá 
hiệu quả giảng dạy trong môi trường học tập trực tuyến và học tập kết hợp, tác giả lưu ý 
những yêu cầu của giảng dạy hiệu quả: (1) Việc giảng dạy không phải là “nói” hay trình bày 
thông tin, mà đó là việc tạo ra một môi trường mà hầu hết người học có thể học (Chew & 
Cerbin, 2021), (2) Giảng dạy hiệu quả là hiệu quả về sự thích nghi với những hoàn cảnh và 
điều kiện thay đổi, khi mà người học đến với lớp học sẽ có những mục tiêu kì vọng khác 
nhau, mức độ quan tâm khác nhau và mức độ hiểu biết trước đó khác nhau và (3) Dạy học 
hiệu quả liên quan đến việc áp dụng các nguyên tắc nhận thức của việc học vào thực hành 
sư phạm. Người dạy cần hiểu được cách học của người học và kết hợp những nguyên tắc đó 
vào việc giảng dạy của chính mình (Nguyen et al., 2021).  

Các nghiên cứu trên cho thấy các nội dung về hiệu quả giảng dạy tập trung vào phẩm 
chất và năng lực giảng dạy của người dạy hơn là quan điểm đánh giá/nhìn nhận từ các bên 
liên quan. 
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3.2.  Các nghiên cứu về đo lường hiệu quả giảng dạy 
Tương tự như các thành tố của hiệu quả giảng dạy, một số nghiên cứu đề xuất các tiêu 

chí để đánh giá/đo lường hiệu quả giảng dạy cũng như đa dạng cách tiếp cận và góc nhìn về 
các thành tố theo đầu vào, quá trình, đầu ra; các thành tố là phẩm chất và năng lực giảng dạy 
của người dạy; các yếu tố là quan điểm đánh giá/nhìn nhận từ các bên liên quan. Nguyễn 
Thị Tuyết đề xuất tiêu chí đánh giá giảng viên gồm 3 lĩnh vực: (1) Giảng dạy (4 năng lực), 
(2) Nghiên cứu khoa học (4 năng lực) và (3) Phục vụ xã hội/cộng đồng (3 năng lực), trong 
đó, năng lực 3 (Hiệu quả trong giảng dạy) trong lĩnh vực Giảng dạy gồm 4 tiêu chí: (1) Thiết 
kế và trình bày bài giảng phù hợp với trình độ kiến thức của sinh viên cho mỗi môn học; (2) 
Cung cấp cho sinh viên kiến thức mới, cập nhật. Tạo điều kiện, giúp sinh viên phát triển tính 
sáng tạo, tư duy phê phán, khả năng độc lập nghiên cứu và giải quyết vấn đề; (3) Tham gia 
tích cực vào các hoạt động liên quan đến giảng dạy như tư vấn cho sinh viên trong việc lựa 
chọn môn học phù hợp, giúp sinh viên xây dựng cho mình mục tiêu, kế hoạch học tập phù 
hợp; (4) Có khả năng giảng dạy được nhiều môn học ở các mức độ khác nhau (Nguyen, 
2008). Khung đánh giá hiệu quả GV 3 cấp độ của Darling-Hammond (2010) như Hình 2. 

 
Hình 2. Ba cấp đánh giá hiệu quả GV (Darling-Hammond, 2010) 

Tương tự cách tiếp cận của Darling-Hammond (2010), Gallagher và cộng sự (2011) 
đo lường hiệu quả của GV dựa trên 3 nguồn dữ liệu: Dữ liệu cấp 1: Dữ liệu đánh giá cấp độ 
học sinh hợp lí về mặt kĩ thuật (dù là trong kế hoạch hiện tại hoặc trong tương lai) để làm 
thước đo trung tâm chính cho hiệu quả của GV không? Dữ liệu cấp 2: Dữ liệu đánh giá khác 
(ví dụ: từ các biện pháp tạm thời phù hợp được quản lí ở cấp học khu) có sẵn để có thể được 
sử dụng làm thước đo trực tiếp cho việc học tập của học sinh không? Những dữ liệu này có 
sẵn thống nhất trên toàn tiểu bang ở mức độ nào? Những dữ liệu này có thể được thu thập 
một cách có hệ thống ở tất cả các trường học cho tất cả GV không? Dữ liệu cấp 3: Bổ sung 
các nguồn thông tin sẵn có (ví dụ: quan sát, khảo sát, lịch sử học thuật trước khi nhập học) 
để có thể sử dụng được không? Kết quả quy trình đánh giá hiệu quả toàn diện của GV dựa 
trên bằng chứng được thu thập từ nhiều nguồn (tức là cách tiếp cận toàn diện hoặc “kết 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 22, Số 12 (2025): 2234-2246 
 

2239 

hợp”), việc sử dụng dữ liệu đáng tin cậy là rất quan trọng. 
The Memphis City Schools (2011) đưa ra 4 thành tố đo lường hiệu quả GV: (1) Sự 

tiến bộ và thành tích của học sinh (50%), trong đó, sự tiến bộ của học sinh (35%) và thành 
tích của học sinh (15%); (2) Quan sát thực tế, thực tiễn (40%); (3) Nhận thức của các bên 
liên quan (5%) và (4) Kiến thức của GV (5%). Đo lường hiệu quả giảng dạy đòi hỏi phải có 
đầu vào như hồ sơ giảng dạy và đánh giá của GV. Giảng viên đánh giá nội dung khóa học 
tốt hơn, trong khi sinh viên là người đánh giá tốt nhất những gì hiệu quả hoặc chưa hiệu quả 
cho việc học của sinh viên (Kelly, 2012); Sayin và Arslan (2017) đề xuất khung đánh giá 
hiệu suất của GV gồm 6 khía cạnh (39 nội dung): (1) Phát triển chuyên môn và đánh giá học 
sinh, (2) Bố trí môi trường học tập, (3) Tương tác lớp học, (4) Đóng góp vào sự phát triển 
của học sinh, (5) Tương tác với môi trường học đường và (6) Làm gương cho học sinh; 
Bardach và Klassen (2020) cho rằng đo lường hiệu quả của GV qua thành tích của học sinh 
theo hướng phát triển thành tích của học sinh; Pham và cộng sự (2021) xây dựng chỉ báo 
đánh giá hiệu quả giảng dạy online của giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố 
Hồ Chí Minh gồm 05 chỉ báo: (1) Mức độ tương tác trong các lớp học online (4 câu hỏi), (2) 
Mức độ tiếp thu của sinh viên trong các lớp học online (3 câu hỏi), (3) Mức độ nỗ lực của 
sinh viên trong các lớp học online (6 câu hỏi), (4) Mức độ hứng thú của sinh viên trong các 
lớp học online (2 câu hỏi) và (5) Mức độ hài lòng trong các lớp học online (3 câu hỏi) (Pham 
et al., 2021). Năm 2022, Simonson và cộng sự (2022) thiết lập khung đánh giá hiệu quả 
giảng dạy từ sự tương tác của niềm tin, đặc điểm, công việc, chiều cạnh và tiêu chuẩn của 
hiệu quả giảng dạy của Seldin (1999), Bain (2004), Arreola (2000), Fink (2008) và Palmer 
(2017) (Hình 3) gồm 04 yếu tố của việc giảng dạy tối ưu: Thiết kế khóa học, Giảng dạy học 
thuật, Lấy người học làm trung tâm và Phát triển chuyên môn. 

 
Hình 3. Khung đánh giá hiệu quả giảng dạy (Simonson et al., 2022) 
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Pham (2022) xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy của GV gồm 7 tiêu chí: (1) Mục tiêu 
bài học (2 nội dung), (2) Nội dung bài học (4 nội dung), (3) Phương pháp dạy học (3 nội dung), 
(4) Điều kiện, phương tiện (1 nội dung), (5) Không gian, thời gian (1 nội dung), (6) GV và học 
sinh (2 nội dung) và (7) Kết quả. Pham và cộng sự (2025) nghiên cứu các mô hình đánh giá 
hiệu quả giảng dạy trong giáo dục đại học đã phân tích và bàn luận 3 mô hình: (1) Mô hình đa 
nhân tố Heidelberg Inventory (HILVE) của Rindermann và Amelang (1994), (2) Mô hình của 
Kember và Mcnaught (2007) và (3) Mô hình của Chan và Chen (2024). Mô hình (1) và Mô 
hình (3) đề cập đến các yếu tố tạo nên hiệu quả giảng dạy, trong đó, giảng viên là một nhân 
tố; Mô hình (2) tập trung vào hoạt động giảng dạy và tương tác với người học, trong đó, giảng 
viên là người thực hiện để nâng cao chất lượng giảng dạy (T. T. H. Pham et al., 2025). Tác giả 
tổng hợp khung lí thuyết chung của ba mô hình như Bảng 1 sau đây: 

Bảng 1. Khung lí thuyết chung của ba mô hình (T. T. H. Pham et al., 2025) 
STT Yếu tố Tiêu chí 

1 Môi trường học tập Khuyến khích sự chủ động, tạo động lực, cá nhân hóa, công bằng 
và tôn trọng 

2 Cấu trúc và nội dung 
chương trình Tương thích kiến tạo, gắn với thực tiễn và cập nhật xu thế 

3 Giảng viên Có khả năng sư phạm, khuyến khích tư duy mở và đa chiều, linh 
hoạt và kết nối, sáng tạo và không ngừng học hỏi 

Các nghiên cứu trên cho thấy các thành tố về hiệu quả giảng dạy tập trung chủ yếu vào 
quá trình và đầu ra trong mô hình CIPO để đánh giá hiệu quả giảng dạy. 
3.3.  Các nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy được các tác giả nghiên cứu góp phần 
nâng cao hiệu quả giảng dạy và cải thiện chất lượng đào tạo. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, Zhao và cộng sự (2022) 
chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đánh giá của sinh viên trong quá trình dạy học 
được chia thành hai loại: yếu tố giảng dạy (phương pháp dạy học; nội dung dạy học; thái độ 
dạy học; phương tiện dạy học…) và yếu tố ngoài giảng dạy (cá nhân học sinh; các yếu tố 
như cấp lớp, giới tính, chuyên môn, thành tích học tập, thái độ đánh giá giảng dạy…; các 
yếu tố cá nhân của giảng viên, chẳng hạn như tuổi giảng viên, giới tính, chức danh nghề 
nghiệp, bằng cấp yêu thích của giảng viên của sinh viên (Dennis, 2022); các yếu tố chương 
trình giảng dạy, chẳng hạn như khóa học hình thức, thời gian khóa học, tầm quan trọng của 
khóa học, độ khó của khóa học…). The Memphis City Schools (2011) đưa ra các yếu tố hỗ 
trợ phát triển nghề nghiệp của GV bằng cách: Làm rõ kì vọng, Cung cấp phản hồi; Tạo điều 
kiện hợp tác; Thúc đẩy phát triển chuyên môn và nguồn lực hỗ trợ và thiết kế đo lường nhận 
thức của các bên liên quan về hiệu quả GV, cụ thể, khảo sát học sinh về các hoạt động quan 
sát được trong lớp học: (1) Quan tâm đến học sinh (khuyến khích và hỗ trợ); (2) Kiểm soát 
hành vi (thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau); (3) Làm rõ bài học (thành công dường như 
khả thi); (4) Bài học thử thách (thúc đẩy nỗ lực, kiên trì và nghiêm túc); (5) Thu hút học sinh 
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(việc học có vẻ thú vị và phù hợp); (6) Trao đổi với học sinh (học sinh cảm thấy ý kiến của 
mình được tôn trọng) và (7) Củng cố kiến thức (các ý tưởng được kết nối và tích hợp). 
Nguyen và Vo (2017) nghiên cứu 7 yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy của giảng viên 
gồm (1) Bản chất công việc, (2) Lương, thưởng và phụ cấp, (3) Quan hệ đồng nghiệp, (4) 
Quản lí, lãnh đạo, (5) Cơ hội đào tạo và thăng tiến, (6) Cơ sở vật chất và (7) Sự phản hồi và 
kết quả của sinh viên, kết quả nghiên cứu cho thấy 04 yếu tố có mức độ ảnh hưởng giảm dần 
đến hiệu quả giảng dạy của giảng viên lần lượt: Sự phản hồi và kết quả của sinh viên, Quan 
hệ đồng nghiệp, Cơ sở vật chất và Lương, thưởng và phụ cấp. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực số. Chuyển đổi số trong giáo dục ảnh hưởng đến 
phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá, đổi mới và ứng dụng công nghệ trong dạy, học 
và kiểm tra đánh giá hỗ trợ người dạy tối ưu hóa hiệu quả dạy và học. Năm 2022, Ủy ban 
châu Âu (Vuorikari et al., 2022) ban hành khung năng lực số cho công dân (DigComp 2.2) 
gồm 05 năng lực (21 năng lực cụ thể): (1) Hiểu biết thông tin và dữ liệu (3 năng lực), (2) 
Giao tiếp và hợp tác (6 năng lực), (3) Sáng tạo nội dung số (4 năng lực), (4) An toàn (4 năng 
lực) và (5) Giải quyết vấn đề (4 năng lực) kèm theo 4 mức độ - 8 bậc: cơ bản (bậc 1, 2), 
trung cấp (bậc 3, 4), nâng cao (bậc 5, 6) và chuyên sâu (bậc 7, 8); gắn với kiến thức, kĩ năng, 
thái độ vì các năng lực là sự kết hợp của kiến thức, kĩ năng và thái độ. Năm 2025, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành khung năng lực số cho người học (Ministry of Education and 
Training, 2025a) gồm 6 miền năng lực (24 năng lực thành phần): (1) Khai thác dữ liệu và 
thông tin (3 năng lực), (2) Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số (6 năng lực), (3) Sáng 
tạo nội dung số (4 năng lực), (4) An toàn (4 năng lực), (5) Giải quyết vấn đề (4 năng lực) và 
(6) Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (3 năng lực) kèm theo 4 mức độ - 8 bậc: cơ bản (bậc 1, 2), 
trung cấp (bậc 3, 4), nâng cao (bậc 5, 6) và chuyên sâu (bậc 7, 8). Đề cập đến năng lực số 
của giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên, Pham và cộng sự (2025) đề xuất khung năng 
lực số của giảng viên gồm (1) Chuẩn bị giảng dạy (3 nội dung), (2) Quản lí và hỗ trợ sinh 
viên (5 nội dung), (3) Hoạt động đánh giá (3 nội dung), (4) Phát triển chuyên môn (4 nội 
dung), (5) Phát triển trường học (4 nội dung) và (6) Đổi mới giáo dục (3 nội dung) (Pham et 
al., 2025). Tuy khung năng lực số cho người học ở các bậc học, giảng viên cần phải đảm bảo 
năng lực số nhất định phù hợp với bậc học như điều kiện cần đáp ứng hiệu quả giảng dạy 
của giảng viên.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực phát triển chương trình đào tạo. Quy định về kiểm 
định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Ministry of 
Education and Training, 2025b) ít nhất 07 tiêu chí yêu cầu về năng lực của giảng viên tham 
gia chương trình đào tạo gồm 1.4, 1.6, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1 và 4.4 là những yếu tố trực tiếp/gián 
tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy, trong đó, các tiêu chí điều kiện 1.6 (giảng viên dạy 
chương trình đào tạo tham gia vào hoạt động đo lường mức độ đạt chuẩn đầu ra), 2.2 (giảng 
viên tham gia giảng dạy học phần hiểu và áp dụng được ma trận các môn học hoặc học phần 
với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo) và 3.2 (giảng viên tham gia chương trình đào tạo 
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có khả năng lựa chọn và triển khai hoạt động dạy và học tương thích với chuẩn đầu ra của 
chương trình đào tạo; chương trình đào tạo bảo đảm giảng viên có đầy đủ năng lực cần thiết 
để triển khai hoạt động dạy và học trực tuyến), các tiêu chí còn lại liên quan năng lực xây 
dựng chuẩn đầu ra; hoạt động dạy và học thúc đẩy người học học tập suốt đời, đưa ra ý tưởng 
mới, sáng kiến…; năng lực lựa chọn và triển khai các phương pháp đánh giá kết quả học tập; 
năng lực thiết kế công cụ kiểm tra đánh giá. Các năng lực đề cập trên có liên quan trực 
tiếp/gián tiếp đến hiệu quả giảng dạy của giảng viên. Trước đó, trong nghiên cứu của Nguyen 
(2008) về tiêu chí đánh giá giảng viên, trong đó có năng lực “Tham gia vào đánh giá và phát 
triển chương trình đào tạo, tài liệu học tập” gồm 3 tiêu chí: (1) Đánh giá và phát triển chương 
trình đào tạo, chẳng hạn như đánh giá các môn học, phát triển và đổi mới nội dung các bài 
thực tập, thực hành bao gồm cả việc tham gia vào việc điều chỉnh nội dung môn học cho cập 
nhật; (2) Đánh giá và phát triển học liệu phục vụ cho giảng dạy, chẳng hạn như các công cụ 
dùng cho giảng dạy, tài liệu hướng dẫn học tập, hướng dẫn làm việc nhóm, đào tạo từ xa, sử 
dụng các công cụ hỗ trợ của máy tính trong giảng dạy, có đầy đủ các tài liệu học tập bắt buộc 
và (3) Tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, như kĩ năng trình 
bày, kĩ năng thuyết trình, kĩ năng sử dụng các phần mềm phục vụ cho giảng dạy… 

Ngoài ra, Akram và cộng sự (2021) đề xuất 5 tiêu chí đánh giá hiệu quả GV gồm (1) 
Kiến thức chủ đề môn học, (2) Kế hoạch và chiến lược giảng dạy, (3) Đánh giá, (4) Môi 
trường học tập trong lớp và (5) Giao tiếp hiệu quả; 4 tiêu chí hiệu quả nhà trường gồm (1) 
Môi trường an toàn và trật tự, (2) Chương trình giảng dạy khả thi tập trung vào việc nâng 
cao việc học tập của học sinh, (3) Theo dõi và báo cáo sự tiến bộ của học sinh và (4) Một hệ 
thống dựa trên năng lực để đảm bảo học sinh nắm vững nội dung và xem xét mức độ ảnh 
hưởng của đánh giá hiệu suất GV đến hiệu quả nhà trường (Hình 4). 

 
Hình 4. Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của đánh giá hiệu suất GV  

đến hiệu quả nhà trường (Akram et al., 2021) 
Nhìn chung, tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước đề cập đến các thành tố 

của hiệu quả giảng dạy, đo lường hiệu quả giảng dạy và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả 
giảng dạy, trong đó đề cập đến phẩm chất, năng lực của GV, đánh giá hoạt động giảng dạy 
của GV. Hướng nghiên cứu về các thành tố của hiệu quả giảng dạy tập trung vào phẩm chất 
và năng lực giảng dạy; hướng nghiên cứu về đo lường hiệu quả giảng dạy tập trung chủ yếu 
vào quá trình và đầu ra trong mô hình CIPO để đánh giá hiệu quả giảng dạy; hướng nghiên 
cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy gồm các yếu tố giảng dạy, yếu tố ngoài 
giảng dạy, yếu tố cá nhân, yếu tố các bên liên quan, môi trường, chuyển đổi số, chuẩn chất 

 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 22, Số 12 (2025): 2234-2246 
 

2243 

lượng chương trình đào tạo. Hiện nay, các nghiên cứu về hiệu quả giảng dạy của GV rất hạn 
chế trong việc tích hợp nội dung số, cụ thể tích hợp năng lực số vào bộ chỉ số đo lường hiệu 
quả giảng dạy của giảng viên. Kết quả nghiên cứu định hướng xây dựng khung lí thuyết hiệu 
quả giảng dạy của giảng viên gồm 3 thành tố chính: (1) năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; 
(2) năng lực số; (3) kết quả học tập của người học, mỗi thành tố đáp ứng đầu vào (I), quá 
trình (P), đầu ra (O) và các điều kiện hỗ trợ giảng dạy và học tập (C). Chỉ số, chỉ báo đo 
lường hiệu quả giảng dạy của giảng viên sẽ được trình bày trong nghiên cứu tiếp theo. 
4.  Kết luận 

Các nghiên cứu về hiệu quả giảng dạy của GV cho thấy sự đa dạng về quan điểm cũng 
như cách tiếp cận các thành tố liên quan đến phẩm chất, năng lực của người dạy; tiếp cận 
các thành tố theo mô hình CIPO. Nghiên cứu tổng quan 3 khía cạnh các thành tố của hiệu 
quả giảng dạy, đo lường hiệu quả giảng dạy và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giảng 
dạy. Tuy nhiên việc tích hợp năng lực số; kĩ năng, nghiệp vụ liên quan đến thiết kế và triển 
khai chương trình đào tạo còn hạn chế. Kết quả nghiên cứu là cơ sở đề xuất khung lí thuyết 
hiệu quả giảng dạy của giảng viên gồm năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực số và kết 
quả học tập của người học, mỗi thành tố đáp ứng đầu vào, quá trình, đầu ra. Các thành tố 
này góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong quá trình triển khai chương trình dạy học.  

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
 

 Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học Sài Gòn trong đề tài “Xây dựng 
bộ chỉ số đo lường hiệu quả giảng dạy của giảng viên”, mã số: CS.2025.B1.020. 
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ABSTRACT 

Teaching effectiveness is evidence of the training process, ensuring the attainment of course 
and program learning outcomes. It is usually measured by learners’ academic performance and 
feedback from relevant stakeholders, with learners’ evaluations being given top priority. This article 
reviews related studies on teaching effectiveness in three aspects: components of teaching 
effectiveness, approaches to measuring teaching effectiveness, and factors influencing teaching 
effectiveness. The review focuses specifically on components related to the qualities and 
competencies, based on the CIPO model. The research results provide a foundation for developing 
a theoretical framework on lecturers’ teaching effectiveness and for subsequent research. 
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